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Bài 14: uân, uât, uâng 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+i +y +a +o +u +e +ê 

ai 

oi 

ôi 

ơi 

ui 

ưi 

ay 

ây 

uy 

ia 

oa 

ua 

ưa 

ao 

eo 

au 

âu 

êu 

iu 

ưu 

oe uê 

iê+ ươ+ uô+     

iên 

iêm 

iêt 

iêp 

iêc 

iêng 

iêu 

 

 

 

 

 

ươn 

ươm 

ươt 

ươp 

ươc 

ương 

ươi 

ươu 

uôn 

uôm 

uôt 

uôc 

uông 

uôi 
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Đánh Vần 
(Cho các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

uân uấn uần uẩn uẫn uận 

uất uật     

uâng      
 

uân 
uân huân khuân luân tuân xuân  

uấn huấn tuấn     

uần tuần thuần     

uẩn luẩn xuẩn     

uẫn tuẫn      

uận luận thuận     
 

uât 
uất khuất tuất xuất    

uật luật thuật     
 

uâng 
uâng khuâng      
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

  

  

  

  

 
 

 

hoa bâng khuâng 

luật sư 

ảo thuật 

tuần lễ 

huấn luyện viên 

khuân vác 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-14 phần Phu ̣Luc̣ của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

uân     uât     uâng 

   
________________ ________________ 

  

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Khuân vác. 

Bác Luận khuân vác những thùng đồ to. 

Bác Luận khuân vác những thùng đồ to và nặng 

chất lên xe tải. 

Hằng ngày, bác Luận khuân vác những thùng đồ 

to và nặng chất lên xe tải. 
 

Huấn luyện viên. 

Anh Huy là huấn luyện viên. 

Anh Huy là huấn luyện viên bóng đá. 

Anh Huy là huấn luyện viên bóng đá cho đội của 

bé Nam. 

 

Tuần lễ. 

Được nghỉ học hơn một tuần lễ. 

Các em học sinh được nghỉ học hơn một tuần lễ. 

Trong dịp lễ Giáng Sinh các em học sinh được 

nghỉ học hơn một tuần lễ. 
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Ảo thuật. 

Chú Quân biết làm nhiều trò ảo thuật. 

Chú Quân biết làm nhiều trò ảo thuật, biến hóa. 

Chú Quân biết làm nhiều trò ảo thuật, biến hóa 

rất tài tình. 

 

Luật sư. 

Luật sư làm đơn bảo lãnh. 

Bác Huân nhờ luật sư làm đơn bảo lãnh. 

Bác Huân nhờ luật sư làm đơn để bảo lãnh gia 

đình. 

 

Hoa bâng khuâng. 

Hoa bâng khuâng là một loài hoa nhỏ. 

Hoa bâng khuâng là một loài hoa nhỏ màu tím. 

Hoa bâng khuâng là một loài hoa nhỏ màu tím, 

dễ thương và bình dị. 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Những Áng Mây 
 

  

Đám mây trắng to lớn phủ kín 

trời xanh.  Bạn nhìn thấy gì 

trong đám mây đó? 

 

Nhìn lên đám mây bồng bềnh, 

tôi thấy một người tuyết.  Còn 

bạn thấy gì? 

 

  
Nhìn lên đám mây khổng lồ, tôi 

thấy một con cá voi.  Còn bạn thấy 

gì? 

Nhìn lên đám mây tròn vành vạnh, 

tôi thấy một chiếc bánh phủ đầy 

kem.  Còn bạn thấy gì? 
  



 

188 Tiếng Nước Tôi 

 

  

Nhìn lên đám mây lù xù, tôi thấy 

một chú cừu non.  Còn bạn thấy 

gì? 

 

Nhìn lên đám mây cao ngất nghểu, 

tôi thấy một ngọn núi.  Còn bạn 

thấy gì? 

 

  

Nhìn lên đám mây đen kịt, tôi thấy 

một chiếc chăn dày.  Còn bạn thấy 

gì? 

Trời bắt đầu đổ mưa.  Chúng ta 

vào nhà thôi! 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Trong hình đầu tiên, em thấy những gì trong đám mây? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 
2. Trong hình số 3, em thấy gì ngoài con cá voi? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Em thường thấy những đám mây ở đâu? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-14 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Dam may trang to lon phu kin 

troi xanh. 

 

Nhin len dam may bong benh, 

toi thay mot nguoi tuyet. 

 

Nhin len dam may tron vanh 

vanh, toi thay mot chiec banh 

phu day kem. 

 

Nhin len dam may lu xu, toi 

thay mot chu cuu non. 

 

Nhin len dam may den kit, toi 

thay mot chiec chan day. 

 

Troi bat dau do mua.  Chung ta 

vao nha thoi! 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-14 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
 

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-14 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả .  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Nhình lên đám mây đen kít, tôi thấy một 

chiếc chân dày.  (3 lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 
 

Khi Nào? 
 

 
 

 

 

ngủ gật 

Bố ngủ gật khi đang coi ti-vi. 

1 
 

đánh răng Em đánh răng trước khi ăn sáng. 

Em ăn sáng sau khi đánh răng. 

2 
 

ăn sáng 

1 
 

ăn sáng 
Em ăn sáng trước khi đi học. 

Em đi học sau khi ăn sáng. 

2 
 

đi học 

 

sau khi 

trước khi 

khi 
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Chơi Trò Chơi Gì? 
 

  
 

 
 

xích đu cầu tuột nhảy lò cò nhảy cừu ú tim 

 

 

  
 

đuổi bắt nhảy dây nhảy cao banh tù bịt mắt bắt dê 

 

Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

1.  

2.  

Thiên 

Làm gì?   Chơi xích đu.  

Khi nào? Trước khi chơi cầu tuột.  

 Thiên chơi xích đu trước khi chơi cầu tuột.    

  
   

Làm gì?   Chơi nhảy cứu.  

Khi nào? Sau khi chơi nhảy lò cò.  

  

 sau khi chơi nhảy lò cò. 

1.  

2.   

Trinh 
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1.  

2.  

Việt 

   

   

trước khi   

  
 

  

  

  

  

1.  

2.  

Nam 

 

1.  

2.  

Lễ 

  

  

  

  
   

  

  

  

  
 

em 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 
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